Tiết 41 - Đại số 8

 §1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 
- HS hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như : vế phải, vế trái, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình. HS hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải phương trình sau này.
- HS hiểu khai niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách sử dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân, biết cách kiểm tra một giá trị của ẩn có phải là nghiệm của phương trình hay không.

- HS bước đầu hiểu khái niệm hai phương trình tương đương
2. Kĩ năng : 
- HS có kĩ năng lấy ví dụ về phương trình một ẩn, kĩ năng kiểm tra một giá trị của ẩn có là nghiệm của phương trình hay không
- Bước đầu HS được hình thành kĩ năng viết tập nghiệm của phương trình và kĩ năng vận dụng được quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tích cực, tự giác, cẩn thận trong tính toán, viết kí hiệu tập nghiệm và trình bày lời giải.
4. Năng lực chủ yếu được hình thành: 
- NL tư duy: Tìm tòi kiến thức mới từ những kiến thức đã biết. 
- NL tính toán: Trong tính giá trị mỗi vế của phương trình.
- NL sử dụng ngôn ngữ toán học trong sử dụng các thuật ngữ: vế trái, vế phải, hạng tử, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình, giải phương trình, phương trình tương đương, viết kí hiệu tập nghiệm của phương trình.
- NL giao tiếp, hợp tác: Trong hoạt động nhóm.

- NL tự học
B. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của GV: Nghiên cứu SGK, SBT, SGV, giáo án, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT.
C. Tổ chức các hoạt động:

I. Ổn định lớp
II. Tiến trình bài học (36’ )
*Hoạt động 1

Đặt vấn đề, giới thiệu nội dung chương III (2’)
- GV đặt vấn đề, giới thiệu nội dung chương III và vào bài mới.

- GV: Các em đã học xong chương II. Phân thức đại số. Từ tiết học này thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một chương mới. Trước hết các em hãy nhớ lại một bài toán cổ quen thuộc ở nước ta.
- GV: Chiếu đề bài         
Bài toán cổ





Vừa gà, vừa chó






Bó lại cho tròn






Ba mươi sáu con






Một trăm chân chẵn.





Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó ? 
- HS: Một HS đọc to đề

- GV: Bài toán này các em đã được giải theo phương pháp số học và có thể nói đây là một bài toán khó. Nhưng thực tế  còn có phương pháp đơn giản để giải bài toán này một cách dễ dàng từ việc giải Bài toán tìm x, biết 2x + 4(36 - x) = 100 ?
- GV: Hai bài toán trên liên hệ với nhau như thế nào ? Làm thế nào để tìm được giá trị của x ở bài toán 2. Từ đó sẽ cho ta một phương pháp mới để dễ dàng giải được nhiều bài toán được coi là khó nếu giải bằng phương pháp khác (vào chương III). Sau đó GV giới thiệu nội dung chương III gồm :

+ Khái niệm chung về phương trình.


+ Phương trình bậc nhất một ẩn và một số dạng phương trình khác.


+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Tiết 41  -  §1 .   MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	*Hoạt động 2 (20’)
1. Phương trình một ẩn

	- GV: Ở lớp dưới, ta đã gặp các bài toán như (chiếu bài toán)
 Tìm x, biết 2x + 5 = 3(x - 1) + 2
 Sau đó giới thiệu: 
Hệ thức 2x + 5 = 3(x - 1) + 2 là một phương trình với ẩn số x (hay ẩn x)

Phương trình gồm 2 vế : vế trái là 2x + 5, vế phải là 3(x - 1) + 2.

? Mỗi vế có mấy hạng tử, là những hạng tử nào
- Hai vế của phương trình này chứa cùng một biến x, đó là phương trình một ẩn x

- GV: Gọi biểu thức ở vế trái là A(x), biểu thức ở vế phải là B(x). Ta có A(x) = B(x)
- GV giới thiệu: Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.  

- GV: Giải thích vì sao 2x + 1 = x là pt với ẩn x

Tương tự cho HS giải thích 

2t - 5 = 3(4- t) -7 là phương trình với ẩn t vì sao ?
? Mỗi vế của pt có mấy hạng tử, là những hạng tử nào
- GV chú ý hạng tử thì phải gồm cả dấu.
	- HS quan sát và lắng nghe
- HS: Vế trái có 2 hạng tử là : 2x và 5

 Vế phải có 2 hạng tử là : 3(x - 1) + 2

- HS : Một Hs đọc to khái niệm pt với ẩn x
Ví dụ 1.  2x + 1 = x là phương trình với 
ẩn x

- HS: vì có dạng A(x) = B(x), trong đó VT, VP là hai biểu thức của cùng một biến x
- HS : Vế trái có 2 hạng tử là 2t và -5

Vế phải có 2 hạng tử là 3(4 - t) và -7

	- GV cho HS làm ?1
Hãy cho ví dụ về :

a) Phương trình với ẩn y

b) Phương trình với ẩn u
- GV ghi bảng

- GV: Hệ thức x = 5 có là phương trình một ẩn x không ?

- GV gợi ý số 5 cũng là biểu thức với ẩn x 
	- HS: Lấy ví dụ

- HS : Có và giải thích

	- GV cho HS làm bài tập 1(chiếu đề bài trên màn hình)
- GV chuyển giao nhiêm vụ yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành bài tập. Sau đó chất vấn HS tại chỗ.

- GV : Vậy bài toán tìm x, biết  2x + 4(36 - x) = 100 đặt ra ở đầu bài chính là một pt một ẩn x. Như vậy phương trình vẫn là bài toán tìm x quen thuộc.
	Bài tập 1: Hệ thức nào sau đây không là 

phương trình một ẩn (với x, y, t là các 

biến).


a)   5t2 -    t  = 2 + t


b)   3x - 2y = 5 + x


c)   2x + 4(36 - x) = 100

- HS: Trả lời  b) và giải thích



	- GV đặt vấn đề : 

  Hệ thức 2x + 5 = 3(x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x. Vậy giá trị của x bằng bao nhiêu ?
	- HS quan sát trên màn hình



	 - GV: Yêu cầu HS làm ?2
Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình : 2x + 5 = 3(x - 1) + 2
? Nêu cách làm

- GV: Yêu cầu một HS đứng tại chỗ tính, GV dịch phim

? Nêu nhận xét (Khi x = 6 so sánh giá trị 2 vế của pt)

- GV nói : Khi x = 6 hai vế của pt nhận cùng một giá trị. Ta nói rằng số 6 thỏa mãn (hay nghiệm đúng) phương trình đã cho và gọi 6 (hay x = 6) là một nghiệm của phương trình đó.

? Vậy để biết một số có thỏa mãn (hay có là một nghiệm) của pt hay không ta làm thế nào
	- HS : Thay x = 6 vào mỗi vế của pt ta được:
VT = 2.6 + 5 = 17

VP = 3(6 - 1) + 2 = 17

Nhận xét : Khi x = 6 hai vế của pt nhận cùng một giá trị (hay giá trị hai vế của pt bằng nhau)
- HS nghe GV giới thiệu.

- HS: Ta thay số đó vào mỗi vế của phương trình :

   • Nếu giá trị VT = VP thì số đó thỏa mãn phương trình hay là một nghiệm của phương trình.

   • Nếu giá trị VT ≠ VP thì số đó không thỏa mãn phương trình hay không là một nghiệm của phương trình.

	- GV : Cho HS làm ?3, yêu cầu 2 HS làm trên bảng, lớp nhận xét bổ sung.
  Cho pt : 2(x + 2) - 7 = 3 - x   (1)

a) x = -2 có thỏa mãn pt không ?

b) x = 2 có là một nghiệm của pt không ?
	- HS: 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở, nhận xét bổ sung
HS1 : Thay x = -2 vào mỗi vế của pt ta được :     VT = 2(-2 + 2) - 7 = -7

               VP = 3 - (-2) = 5

Vậy x = -2 không thỏa mãn phương trình

HS2 : Thay x = 2 vào mỗi vế của pt ta được: VT = 2(2 + 2) -7 = 1

VP = 3 - 2 = 1

Vậy x = 2 là một nghiệm của phương trình.

	- GV giới thiệu: Qua ?3 ta thấy x = 2 là một nghiệm của pt (1). Có nhiều cách diễn đạt một số là nghiệm của một pt. Ví dụ : Ngoài cách diễn đạt x = 2 là một nghiệm của pt (1) ta còn có thể diễn đạt :

• x = 2 thỏa mãn phương trình (1)

• x = 2 nghiệm đúng phương trình (1)

• Phương trình (1) nhận x = 2 làm nghiệm
? Vậy x = m là một nghiệm của pt A(x) = B(x) khi nào
	- HS theo rõi GV hướng dẫn
- HS trả lời

● x = m là một nghiệm của pt A(x) = B(x) khi A(m) = B(m).

	- GV cho HS làm bài tập củng cố sau

Bài tập 2:  Cho các khẳng định sau:

1. Hệ thức x = 2 cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng 2 là nghiệm duy nhất của nó.

2. x = 4 là một nghiệm của phương trình 2x = 4 + x.

3. x = 1 và x = -1 là 2 nghiệm của phương trình x2 = 1.

4. x = 0, x = 1, x = -1 là 3 nghiệm của phương trình x(x2 - 1) = 0

5. Không có giá trị nào của x là nghiệm của phương trình x2 = -1.

6. Có vô số giá trị của x là nghiệm của phương trình x + 1 = 1 + x.

 Hãy chọn phương án đúng.


A. Các khẳng định trên đều đúng.


B. Chỉ có khẳng định 2 đúng.


C. Khẳng định 1 và 5 sai. 

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn 2 phút chọn phương án đúng. Sau đó gọi đại diện nhóm làm bài và giải thích.
- GV gợi ý giải thích 

Khẳng định 1 đúng vì số 2 cũng là một biểu thức của biến x nên hệ thức x = 2 cũng là một pt. Pt này chỉ có số 2 mới thỏa mãn (2 = 2) nên pt chỉ rõ rằng 2 là nghiệm duy nhất của nó.

- GV lưu ý khi thay x = -1 vào để kiểm tra ở khẳng định 3.

- GV giới thiệu : Từ khẳng định 1 nếu thay 2 bằng một số m nào đó thì ta có : 

a) Hệ thức x = m (với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm duy nhất của nó.
? Từ các khẳng định còn lại cho biết một pt có thể có bao nhiêu nghiệm

- GV: Phương trình không có nghiệm nào được gọi là pt vô nghiệm.

- GV giới thiệu đây là chú ý SGK tr 5,6

- GV cho HS xét Ví dụ 2. Phương trình x2 = 1 có hai nghiệm là x = 1 và x = -1.

Phương trình x2 = -1 vô nghiệm.

- GV: Qua phần 1 các em đã nắm được khái niệm pt một ẩn, một số là một nghiệm của pt khi nào và hai nội dung của chú ý. Đề giúp các em hiểu khái niệm giải pt chúng ta tìm hiểu sang phần 2.
	- HS hoạt động nhóm bàn 
- HS chọn phương án A. 

- HS giải thích khẳng định 2,3,4 đúng bằng cách thay vào và kiểm tra.

Khẳng định 5 đúng vì x2 
[image: image1.wmf]³

 0 với mọi x, còn -1 < 0 
Khẳng định 6 đúng vì 2 vế của pt là cùng một biểu thức nên có vô số giá trị của x là nghiệm.

- HS : Một pt có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, … cũng có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm

● Chú ý (SGK - Tr5,6)
- HS : Một HS đứng tại chỗ đọc to chú ý.

Ví dụ 2. Phương trình x2 = 1 có hai nghiệm là x = 1 và x = -1.

           Phương trình x2 = -1 vô nghiệm.

	*Hoạt động 3 (8’)
2. Giải phương trình

	- GV giới thiệu 

● Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó và thường được kí hiệu bởi S

- GV nêu ví dụ và phân tích : Pt x = 3 có một nghiệm duy nhất là 3 (theo chú ý) nên có tập nghiệm là S = {3}. Chú ý cách ghi tập hợp.

- GV: Yêu cầu HS làm ?4
- GV giới thiệu khái niệm giải pt: 

● Giải một phương trình là phải tìm tất cả các nghiệm (hay tìm tập nghiệm) của phương trình đó. 
- GV cho HS làm bài tập 3
	- HS nghe giới thiệu

Ví dụ : Phương trình x = 3 có tập nghiệm là S = {3}

- HS làm việc cá nhân sau đó đứng tại chỗ trả lời.

?4. a) S = {2}

      b) S = 
[image: image2.wmf]Æ


- HS đọc khái niệm SGK, một Hs đọc to trước lớp.

	Bài tập 3: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai.

    1) Phương trình x - 2 = 0 có tập nghiệm là      S = {2}.

    2) Phương trình x2 = 1 có tập nghiệm là 
         S = {1}

    3) Phương trình 2 + x = x + 2 có tập    

         nghiệm là S = R
- GV: Yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời và sửa câu sai thành câu đúng
? So sánh tập nghiệm của 2 pt  x = 2 ở ?4 và pt x - 2 = 0 ở Bài tập 3
- GV giới thiệu đây là hai pt tương đương. Từ đó sang phần 3
	- HS làm bài 

- Một HS đứng tại chỗ trả lời

1) Đ

2) S   sửa lại : S = {-1;1}

3) Đ

- HS : Hai pt này có cùng tập nghiệm

	*Hoạt động 4 (6’)
3. Phương trình tương đương

	? Thế nào là hai phương trình tương đương
- GV: Hai pt của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm.

- GV : Vậy hai phương trình tương đương là hai pt mà mỗi nghiệm của pt này cũng là nghiệm của pt kia và ngược lại.

  Để chỉ hai phương trình tương đương với nhau, ta dùng kí hiệu “
[image: image3.wmf]Û

” 

Ví dụ :          x + 1 = 0 
[image: image4.wmf]Û

 x = -1

                     x - 2  = 0 
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 x = 2

- GV giới thiệu hai pt x + 1 = 0 
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 x = -1 ;                    x - 2  = 0 
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 x = 2 chính là vận dụng quy tắc chuyển vế đã học từ lớp 6. Ngoài ra ta còn có quy tắc nhân. Hai quy tắc này các em sẽ được tìm hiểu kĩ ở tiết học sau.

? Hai pt 2x - 6 = 0 và (x - 1)(x - 4) = 0 có tương đương không
	- HS: Hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đương.
vì có cùng tập nghiệm S = {-1}

vì có cùng tập nghiệm S = {2}

- HS: Trả lời không và chỉ ra được một số là nghiệm của pt này, nhưng không là nghiệm của pt kia

	IV. Củng cố (7’)

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: Như vậy các em đã tìm hiểu xong nội dung bài học. Để giúp các em củng cố, khắc sâu kiến thứ trong bài thầy cho các em hoạt động nhóm 3’ để hoàn thành phiếu học tập sau.
PHIẾU HỌC TẬP

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…)

 1) Với mỗi phương trình sau:

a) 4x - 1 = 3x - 2          b) x + 1 = 2 (x - 3)        c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x
   Để xét xem x = -1 có là nghiệm của mỗi phương trình không ta thay . . . . . . . vào mỗi vế của từng  phương trình : 
           + Nếu pt nào có giá trị VT bằng giá trị VP thì x = -1 là . . . . . . . . . . . . . . .
           + Nếu pt nào có giá trị VT . . . giá trị VP thì x = -1 không là nghiệm của phương trình.

 2) Ta có  x = 0 
[image: image8.wmf]Û

 x(x - 1) = 0 là sai vì x = 1 là nghiệm của pt . . . . . . . . nhưng không là nghiệm của pt . . . . . . 

 3) Hai pt x2 = - 1 và x2 + 4 = 0 tương đương vì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4) Pt : |x| = x nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn . . . . . . 

     => Tập nghiệm của pt là S = . . . . . . . . . 

      Pt : 1 + x = x + 1 có tập nghiệm là S = . . . 
Vậy hai phương trình |x| = x và 1 + x = x + 1 . . . . . . . tương đương.

	- GV gọi đại diện các nhóm điền, các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV: Câu 1 giúp các em củng cố cách kiểm tra xem 1 số có là nghiệm của pt không? Đây chính là bài tập 1 SGK tr 6 và yêu cầu Hs về nhà trình bày.

Qua câu 2 lưu ý : Nếu nhân hay chia hai vế của một pt với một biểu thức chứa ẩn thì có thể không được pt tương đương.

Câu 3: Hai pt vô nghiệm thì luôn tương đương 
? Hai pt 1 + x = x + 1 
[image: image9.wmf]Û

 -2 + x = x -2 đúng hay sai 
- GV kết hợp với câu 4 lưu ý: Hai pt có vô số nghiệm thì chưa chắc đã tương đương.
	- HS điền 

1)  x = -1      có là nghiệm của pt      khác
2)  x(x - 1)            x = 0

3)  có cùng tập nghiệm S = 
[image: image10.wmf]Æ


4)  x 
[image: image11.wmf]³

 0     {x
[image: image12.wmf]Î

R/ x
[image: image13.wmf]³

0}      R        không

- HS: Đúng vì có cùng tập nghiệm là 
                        S = R

	- GV chiếu sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức toàn bài.
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V. Hướng dẫn tự học ở nhà (2’)
- Học thuộc và ghi nhớ khái niệm phương trình một ẩn, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình, khái niệm giải phương trình, phương trình tương đương.

- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 tr 6,7 SGK; bài 9 tr 6 SBT 

- Đọc “Có thể em chưa biết” tr 7 SGK.

- Ôn quy tắc “Chuyển vế” Toán 6 tập 1
Nếu còn thời gian thì hướng dẫn bài 4 (SGK - Tr7). 

     Nối mỗi pt sau với các nghiệm của nó (theo mẫu)

3(x - 1) = 2x - 1  
(a)


-1



[image: image15.wmf]1x

=1-

x+14

 
(b)


2


x2 - 2x - 3 = 0
(c)


3
? Để nối được ta phải làm gì
- GV lưu ý khi thay x = -1 vào pt (b) thì vế trái không xác định nên x = - 1 không là nghiệm của pt.




































2x + 5 = 3(x - 1) + 2


x = ?
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